	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần: Cơ sở dữ liệu GIS (GIS Database)
Mã số học phần: 7050708
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 33; 

Bài tập: 12; 

Thực hành: 0;
Thực tập: 0; 

Đồ án: 0; 

Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:                                   Mã giảng viên

	1 
	Bùi Ngọc Quý
	
	0507-06
	

	2
	Đỗ Thị Phương Thảo
	
	0507-04
	

	3
	Dương Anh Quân
	
	0507-07
	

	4
	Trần Thị Hương Giang
	
	0507-10
	

	5
	Trần Thị Tuyết Vinh
	
	0507-08
	

	6
	Phạm Văn Hiệp
	
	0507-11
	

	7
	Nguyễn Văn Lợi
	
	0507-12
	


2.2. Bộ môn: Bản đồ
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học phần: không 
3.1. Điều kiện tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu;
4.1.2. Kiến thức tổng quan về mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian;
4.1.3.  Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu thông tin địa lý;
4.1.4. Kiến thức về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Thiết kế mô hình cấu trúc dữ liệu theo chuẩn thông tin địa lý Quốc gia trên phần mềm Visio
4.2.2. Sử dụng phần mềm đồ họa để chuẩn hóa dữ liệu địa lý
4.2.3. Sử dụng phần mềm ArcGIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý theo chuẩn thông tin địa lý Quốc gia 
5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần gồm 4 chương lý thuyết và thực hành:

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu

Chương 2. Mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian

Chương 3. Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý

Chương 4. Chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
	4
	

	1.1
	Những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
	1
	4.1.1

	1.2
	Khái niệm về chuẩn cơ sở dữ liệu và các chuẩn cơ sở dữ liệu địa lý
	1
	4.1.1

	1.3
	Phân loại cơ sở dữ liệu
	1
	4.1.1

	1.4
	Bài tập: Nhận biết thông tin không gian, thuộc tính, dữ liệu, tư liệu
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian
	10
	

	2.1
	Khái quát chung
	1
	4.1.2

	2.2
	Mô hình và cấu trúc dữ liệu raster
	3
	4.1.2

	2.3
	Mô hình và cấu trúc dữ liệu dạng vector
	5
	4.1.2

	2.4
	Bài tập: Thể hiện các đối tượng không gian bằng hai mô hình cấu trúc dữ liệu
	1
	4.1.1

	Chương 3
	Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý
	10
	4.1.3, 4.2.1

	3.1
	Cấu trúc tệp cơ sở
	2
	4.1.3

	3.2
	Khái quát hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	6
	4.1.3

	3.3
	Bài tập: So sánh các hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa lý
	2
	4.1.3

	Chương 4
	Chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia
	21
	

	4.1
	Chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý
	1
	4.1.4

	4.2
	Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu không gian
	1
	4.1.4

	4.3
	Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu thời gian
	1
	4.1.4

	4.4
	Chuẩn phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý
	1
	4.1.4

	4.5
	Chuẩn hệ quy chiếu tọa độ
	1
	4.1.4

	4.6
	Chuẩn siêu dữ liệu địa lý
	1
	4.1.4

	4.7
	Chuẩn chất lượng dữ liệu địa lý
	1
	4.1.4

	4.8
	Chuẩn trình bày dữ liệu địa lý
	1
	4.1.4

	4.9
	Chuẩn mã hóa trong trao đổi dữ liệu địa lý
	1
	4.1.4

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 4
	Cách thiết kế mô hình cấu trúc dữ liệu theo chuẩn thông tin địa lý Quốc gia trên phần mềm Visio
	4
	4.1.4, 4.2.1



	Chương 4
	Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa lý trên phần mềm Microstation
	2
	4.1.4, 4.2.1



	Chương 4
	Xây dựng 1 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/10000 theo chuẩn thông tin địa lý Quốc gia
	6
	4.1.4, 4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết, kết hợp bài tập thực hành. 
- Báo cáo, thảo luận, đánh giá kết quả bài tập nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Kỹ năng thực hành trên máy tính, sản phẩm thực hành.

Theo yêu cầu của Bộ môn.
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%
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 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.  
10. Tài liệu học tập

1. Hoàng Ngọc Hà, “Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS)” , 1995
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở” (QCVN42 - 2012), Quy chuẩn Việt Nam;
3. Nguyễn Văn Nghiễm, Lê Thị Hoàng Anh, “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu”, 2013
4. Nguyễn Thế Thận, “Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS, Khái niệm, phần mềm và ứng dụng”, 2002
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
	8
	
	
	

	
	1.1. Những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [1], đọc thêm tài liệu [3], [4]

	
	1.2. Khái niệm về chuẩn cơ sở dữ liệu và các chuẩn cơ sở dữ liệu địa lý
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [1,3]

	
	1.3. Phân loại cơ sở dữ liệu
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [1,3]

	
	1.4. Bài tập: Nhận biết thông tin không gian, thuộc tính, dữ liệu, tư liệu
	
	2
	
	Nghiên cứu tài liệu [1,2,3, 4]

	2
	Chương 2: Mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian
	
	
	
	

	
	2.1. Khái quát chung
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [1]

	
	2.2. Mô hình và cấu trúc dữ liệu raster
	6
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [1]

	3
	2.3. Mô hình và cấu trúc dữ liệu dạng vector
	10
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [1]

	4
	2.4. Bài tập: Thể hiện các đối tượng không gian bằng hai mô hình cấu trúc dữ liệu
	
	4
	
	Nghiên cứu tài liệu [1]

	
	Chương 3: Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý
	
	
	
	

	
	3.1. Cấu trúc tệp cơ sở
	4
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [1,3]

	5+6
	3.2. Khái quát hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	12
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [1,3]

	
	3.3. Bài tập: So sánh các hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa lý
	
	4
	
	Nghiên cứu tài liệu [3]

	7
	Chương 4: Chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia
	
	
	
	

	
	4.1. Chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [2]

	
	4.2. Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu không gian
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [2]

	
	4.3. Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu thời gian
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [2]

	
	4.4. Chuẩn phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [2]

	8+9
	4.5. Chuẩn hệ quy chiếu tọa độ
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [2]

	
	4.6. Chuẩn siêu dữ liệu địa lý
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [2]

	
	4.7. Chuẩn chất lượng dữ liệu địa lý
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [2]

	
	4.8. Chuẩn trình bày dữ liệu địa lý
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [2]

	
	4.9. Chuẩn mã hóa trong trao đổi dữ liệu địa lý
	2
	
	
	Nghiên cứu tài liệu [2]

	10+11
	4.10. Bài tập 1 (Chương 4): Cách thiết kế mô hình cấu trúc dữ liệu theo chuẩn thông tin địa lý Quốc gia trên phần mềm Visio
	
	8
	
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm Visio, Microstation, ArcGIS

	12+13
	4.11. Bài tập 2 (Chương 4): Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa lý trên phần mềm Microstation
	
	8
	
	

	14+15+16
	4.12. Bài tập 3 (Chương 4): Xây dựng 1 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/10000 theo chuẩn thông tin địa lý Quốc gia
	
	16
	
	


	
	Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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TS. Trần Thùy Dương
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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PGS. TS. Bùi Ngọc Quý
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